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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Quản lý Chất lượng 

Laboratory:  Quality Assurance Department 

Tổ chức/Cơ quan chủ 

quản:   

Công ty TNHH Harris Spice Việt Nam 

Organization: Harris Spice Vietnam Co.,Ltd 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

Người quản lý:  Hà Thị Quyên 

Laboratory manager:    

Số hiệu/ Code:                     VILAS 786 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày      /03/2025 đến ngày 26/11/2026 

Địa chỉ/ Address:        Số 31, đường số 2, khu công nghiệp VSIP II, phường Hòa Phú,  

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Địa điểm/Location:    Số 31, đường số 2, khu công nghiệp VSIP II, phường Hòa Phú,  

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Điện thoại/ Tel: 0274 3628133 Fax: 0274 3628135 

E-mail: quyen@harrisspicevn.com                   Website: www.harrisfreeman.com 

       

 

 

 

 

 
 

  

mailto:quyen@harrisspicevn.com
http://www.harrisfreeman.com/


DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG 

LIST OF EXTENDING ACCREDITED TESTS 

VILAS 786 

AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24     Soát xét/ngày/ Revised/dated:           Trang/Page: 2/2 

Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:  Chemical  

 

TT 

Tên sản 

phẩm, vật liệu 

được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  
Gừng xay 

Ground ginger 

Xác định tạp nhẹ (lông loài gặm nhấm và 

côn trùng) 

Determination of light filth (rodent hair and 

insect) 

 

 

 

AOAC 977.24 

2.  
Ớt xay 

Ground chili 

Xác định tạp nhẹ (lông loài gặm nhấm và 

côn trùng) 

Determination of light filth (rodent hair and 

insect) 

 AOAC 978.22 

3.  
Thì là xay 

Ground cumin 

Xác định tạp nhẹ (lông loài gặm nhấm và 

côn trùng) 

Determination of light filth (rodent hair and 

insect) 

 

 

 

AOAC 975.48 

4.  

Quế xay 

Ground 

cassia/cinnam

on 

Xác định tạp nhẹ (lông loài gặm nhấm và 

côn trùng) 

Determination of light filth (rodent hair and 

insect) 

 

 
AOAC 968.38 

5.  

Tiêu đen xay 

Ground black 

pepper 

Xác định tạp nhẹ (lông loài gặm nhấm và 

côn trùng) 

Determination of light filth (rodent hair and 

insect) 

 

 
AOAC 972.40 

Chú thích/ Note: 

- AOAC: Association of Official Analytical Chemists 

Trường hợp Công ty TNHH Harris Spice Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

thì Công ty TNHH Harris Spice Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo 

quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Harris Spice Vietnam Co., Ltd that 

provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 

according to the law before providing the service 
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